
 

 

 

UBND QUẬN GÒ VẤP 

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Gò Vấp, ngày 04 tháng 4 năm 2023 

 

LỊCH HỌC VÀ KIỂM TRA KHỐI LỚP 6, 7, 8, 9 

 CUỐI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 - 2023  
(Đính kèm Kế hoạch số 141/KH-THCS PTH ngày 04 tháng 4 năm 2023) 

 

1. Từ ngày 14/4/2023 đến ngày 20/4/2023 kiểm tra các môn:  

- Khối 6,7: Nghệ thuật, Giáo dục thể chất, Tin học, Công nghệ, HĐTNHN, Nội dung giáo dục của địa phương.  

- Khối 8, 9: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ Thuật, Tin học, Công nghệ. 

2. Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 26/4/2023 kiểm tra các môn: 

- Khối 6, 7: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý, KHTN. 

- Khối 8, 9: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, Lịch sử, GDCD, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý. 
 

Thứ - Ngày Buổi 
Khối 

K.tra 

Môn  

Kiểm tra 

Thời 

gian 

 làm bài 

Giờ có 

mặt 

Số 

phòng 

thi 

Phòng 

học  

Tính giờ 

làm bài 
Lịch học và kiểm tra Ghi chú 

Thứ 5 

(20/4/2023) 

Sáng 8, 9 
Công nghệ 

Tin học 

45 phút 

45 phút 
7 giờ 00 46 15 

7 giờ 30 

9 giờ 00 

Khối 7: ôn bài ở nhà buổi 

sáng. 

Khối 6: Học bình thường 

theo TKB. 

Kiểm tra xong khối 8,9 

học tiết 3, 4, 5. 

- Tiết 1: 7 giờ 30 → 8 giờ 15. 

- Ra chơi: 8 giờ 15 → 8 giờ 45. 

- Tiết 2: 9 giờ 00 → 9 giờ 45. 

- Tiết 3: 9 giờ 45 → 10 giờ 15. 

- Tiết 4: 10 giờ 15 → 10 giờ 50. 

- Tiết 5: 10 giờ 50 → 11 giờ 25. 

- Lớp 8 (Bán trú) ăn cơm xong ra về 

Chiều 6, 7 
Công nghệ 

Tin học 

45 phút 

45 phút 
13 giờ 15 35 16 

13 giờ 45 

 15 giờ 15 

Khối 8: Ôn bài ở nhà 

buổi chiều. 

Khối 9: học bình thường 

theo TKB. 

Kiểm tra xong khối 6, 7 

học tiết 4, 5. 

- Bán trú lớp 6, 9 ngủ trưa đến 13 giờ 

30. 

- Lớp bán trú, buổi 2 (Khối 9) bắt đầu 

vào tiết 2 lúc 13 giờ 45. 

- Bán trú lớp 6 ngủ trưa đến 13 giờ 15. 

- Tiết 2: 13 giờ 45 → 14 giờ 30. 
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Thứ - Ngày Buổi 
Khối 

K.tra 

Môn  

Kiểm tra 

Thời 

gian 

 làm bài 

Giờ có 

mặt 

Số 

phòng 

thi 

Phòng 

học  

Tính giờ 

làm bài 
Lịch học và kiểm tra Ghi chú 

- Ra hơi: 14 giờ 30 → 15 giờ 00. 

- Tiết 3: 15 giờ 15 → 16 giờ 00. 

- Tiết 4: 16 giờ 00 → 16 giờ 45. 

- Tiết 5: 16 giờ 45 → 17 giờ 10. 

Thứ 6 

(21/4/2023) 

Sáng 8,  9 
Ngữ văn 

GDCD 

90 phút 

45 phút 
7 giờ 00 46 14 

7 giờ 30 

9 giờ 45 

Khối 6: Ôn bài ở nhà 

buổi sáng. 

Khối 7: Học bình thường 

theo TKB. 

Kiểm tra xong khối 8,9 

học tiết 4, 5. 

- Tiết 1: 7 giờ 30 → 8 giờ 15. 

- Tiết 2: 8 giờ 15 → 9 giờ 00. 

- Ra chơi: 9 giờ 00 → 9 giờ 30. 

- Tiết 3: 9 giờ 45 → 10 giờ 15. 

- Tiết 4: 10 giờ 15 → 10 giờ 50. 

- Tiết 5: 10 giờ 50 → 11 giờ 25. 

- Lớp 9 (Bán trú) ăn cơm xong ra về. 

Chiều 6, 7 
Ngữ văn 

GDCD 

90 phút 

45 phút 
13 giờ 15 35 15 

13 giờ 45 

 16 giờ 00 

Khối 9: Ôn bài ở nhà 

buổi chiều. 

Khối 8: Học bình thường 

theo TKB. 

Kiểm tra xong khối 6,7 

học tiết 5. 

 

- Bán trú lớp 8 ngủ trưa đến 13 giờ 30. 

- Lớp bán trú, buổi 2 (Khối  8) bắt đầu 

vào tiết 2 lúc 13 giờ 45. 

- Bán trú lớp 7 ngủ trưa đến 13 giờ 15. 

- Tiết 2: 13 giờ 45 → 14 giờ 30. 

- Tiết 3: 14 giờ 30 → 15 giờ 15. 

- Ra hơi: 15 giờ 15 → 15 giờ 45. 

- Tiết 4: 16 giờ 00 → 16 giờ 45. 

- Tiết 5: 16 giờ 45 → 17 giờ 10. 

Thứ bảy 

(22/4/2023) 

Sáng 8, 9 
Lịch Sử 

Địa Lý 

- 45 phút 

- 45 phút 
7 giờ 00 46 0 

7 giờ 30 

9 giờ 00 
 Kiểm tra xong khối 8, 9 ra về. 

Chiều 6, 7 
Lịch sử và 

 Địa lý 
60 phút 13 giờ 15 35 0  13 giờ 45  Kiểm tra xong khối 6, 7 ra về. 

Thứ 2 

(24/4/2023) 

Sáng 8, 9 
Tiếng Anh 

Hóa học 

- 60 phút 

- 45 phút 
7 giờ 00 46 15 

7 giờ 30 

9 giờ 15 

Khối 7: Ôn bài ở nhà 

buổi sáng. 

Khối 6: Học bình thường 

theo TKB. 

Kiểm tra xong khối 8, 9 

học tiết 3, 4, 5. 

- Tiết 1: 7 giờ 30 → 8 giờ 30. 

(Thời gian tiết 1 kéo dài 60 phút). 

- Ra chơi: 8 giờ 30 → 9 giờ 00. 

- Tiết 2: 9 giờ 15 → 9 giờ 50. 

- Tiết 3: 9 giờ 50 → 10 giờ 20. 

- Tiết 4: 10 giờ 20 → 10 giờ 50. 

- Tiết 5: 10 giờ 50 → 11 giờ 25. 

- Lớp 8 (Bán trú) ăn cơm xong ra về. 

Chiều 6, 7 Tiếng Anh  13 giờ 15 35 16 13 giờ 45 

Khối 8: Ôn bài ở nhà 

buổi chiều. 

Khối 9: Học bình thường 

theo TKB. 

Kiểm tra xong khối 6,7 

- Bán trú lớp 9 ngủ trưa đến 13 giờ 30. 

- Lớp bán trú, buổi 2 (Khối  9) bắt đầu 

vào tiết 2 lúc 13 giờ 45. 

- Bán trú lớp 6 ngủ trưa đến 13 giờ 15. 

- Tiết 2: 13 giờ 45 → 14 giờ 45. 
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Thứ - Ngày Buổi 
Khối 

K.tra 

Môn  

Kiểm tra 

Thời 

gian 

 làm bài 

Giờ có 

mặt 

Số 

phòng 

thi 

Phòng 

học  

Tính giờ 

làm bài 
Lịch học và kiểm tra Ghi chú 

học tiết 3, 4, 5. 

 

- Ra chơi: 14 giờ 45 → 15 giờ 10. 

- Tiết 3: 15 giờ 15 → 15 giờ 50. 

- Tiết 4: 15 giờ 50 → 16 giờ 30. 

- Tiết 5: 16 giờ 30 → 17 giờ 10. 

Thứ 3 

(25/4/2023 

Sáng 8, 9 
Vật lý 

Sinh học 
45 phút 

45 phút 
7 giờ 00 46 15 

7 giờ 30 

9 giờ 00 

Khối 7: ôn bài ở nhà buổi 

sáng. 

Khối 6: Học bình thường 

theo TKB. 

Kiểm tra xong khối 8,9 

học tiết 3, 4, 5. 

- Tiết 1: 7 giờ 30 → 8 giờ 15. 

- Ra chơi: 8 giờ 15 → 8 giờ 45. 

- Tiết 2: 9 giờ 00 → 9 giờ 45. 

- Tiết 3: 9 giờ 45 → 10 giờ 15. 

- Tiết 4: 10 giờ 15 → 10 giờ 50. 

- Tiết 5: 10 giờ 50 → 11 giờ 25. 

- Lớp 9 (Bán trú) ăn cơm xong ra về 

Chiều 6, 7 KHTN 60 13 giờ 15 35 16 13 giờ 45 

Khối 9: Ôn bài ở nhà 

buổi chiều. 

Khối 9: Học bình thường 

theo TKB. 

Kiểm tra xong khối 6,7 

học tiết 3, 4, 5. 

 

- Bán trú lớp 8 ngủ trưa đến 13 giờ 30. 

- Lớp bán trú, buổi 2 (Khối  8) bắt đầu 

vào tiết 2 lúc 13 giờ 45. 

- Bán trú lớp 6 ngủ trưa đến 13 giờ 15. 

- Tiết 2: 13 giờ 45 → 14 giờ 45. 

- Ra chơi: 14 giờ 45 → 15 giờ 10. 

- Tiết 3: 15 giờ 15 → 15 giờ 50. 

- Tiết 4: 15 giờ 50 → 16 giờ 30. 

- Tiết 5: 16 giờ 30 → 17 giờ 10. 

Thứ 4 

(26/4/2023 

Sáng 8, 9 Toán 90 phút 7 giờ 00 46 14 7 giờ 30 

Khối 6: ôn bài ở nhà buổi 

sáng. 

Khối 7: Học bình thường 

theo TKB. 

Kiểm tra xong khối 8,9 

học tiết 3, 4, 5. 

- Tiết 1: 7 giờ 30 → 8 giờ 15. 

- Tiết 2: 8 giờ 15 → 9 giờ 00. 

- Ra chơi: 9 giờ 00 → 9 giờ 25. 

- Tiết 3: 9 giờ 30 → 10 giờ 15. 

- Tiết 4: 10 giờ 15 → 10 giờ 50. 

- Tiết 5: 10 giờ 50 → 11 giờ 25. 

- Lớp 8 (Bán trú) ăn cơm xong ra về 

Chiều 6, 7 Toán 90 phút 13 giờ 15 35 16 13 giờ 45 

Khối 8: Ôn bài ở nhà 

buổi chiều. 

Khối 9: Học bình thường 

theo TKB. 

Kiểm tra xong khối 6,7 

học tiết 4, 5. 

 

- Bán trú lớp 9 ngủ trưa đến 13 giờ 30. 

- Lớp bán trú, buổi 2 (Khối  9) bắt đầu 

vào tiết 2 lúc 13 giờ 45.  

- Khối 9: Học 2 tiết liền xong ra chơi. 

- Bán trú lớp 7 ngủ trưa đến 13 giờ 15. 

- Tiết 2: 13 giờ 45 → 14 giờ 45. 

- Tiết 3: 14 giờ 45 → 15 giờ 30. 

- Ra chơi: 15 giờ 30 → 15 giờ 50. 

- Tiết 4: 15 giờ 50 → 16 giờ 30. 

- Tiết 5: 16 giờ 30 → 17 giờ 10. 
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Thứ 5 (27/4/2023): Tất cả các khối lớp thực hiện lịch học theo thời khoá biểu. 

 
 

Nơi nhận: 

- BGH, GVCN, GVBM; 

- Lưu: VT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Trần Quang Minh 

 


